
B ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

        

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 XÃ XÀ HỒ

1.1 Đoạn từ cầu Nậm Hát đến hết trường PTCS Xà Hồ 280,000     140,000     84,000       45,000       45,000       

1.2 Đoạn tiếp theo đến Km 5 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

1.3 Đoạn cách trụ sở UBND xã 200 m về 2 phía 110,000     55,000       45,000       45,000       45,000       

1.4 Các đoạn đường còn lại 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

2 XÃ PHÌNH HỒ

2.1 Đường Phình Hồ - Làng Nhì (Cách trung tâm chợ 200 m về 2 phía) 280,000     140,000     84,000       45,000       45,000       

2.2 Các đoạn đường còn lại 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

3 XÃ TRẠM TẤU

3.1 Đường Nghĩa Lộ - Trạm tấu (Km 14- Cầu Pá Hu) 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

3.2 Đoạn tiếp theo đến cầu Km 17 240,000     120,000     72,000       45,000       45,000       

3.3 Đoạn tiếp theo đến Km 21 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

3.4 Các đoạn đường còn lại 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

4 XÃ BẢN MÙ

4.1 Từ trung tâm xã về 02 phía cách 300 m 96,000       48,000       45,000       45,000       45,000       
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4.2 Các đoạn đường còn lại 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

5 XÃ HÁT LỪU

5.1 Từ cầu Máng đến hết trường Tiểu học Lê Hồng Phong 200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

5.2 Đoạn tiếp theo đến cầu treo Lừu II 150,000     75,000       45,000       45,000       45,000       

5.3
Đoạn đường từ ngã ba chợ Hát Lừu đến Cầu cứng (đường đi xã Bản 

Mù)
200,000     100,000     60,000       45,000       45,000       

5.4 Đoạn đường từ Cầu vòm đến đất Nhà văn hóa thôn Hát II 240,000     120,000     72,000       45,000       45,000       

5.5 Các đoạn đường còn lại 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

6 XÃ BẢN CÔNG

6.1 Từ trụ sở UBND xã đến giáp đất thị trấn       250,000 125,000     75,000       45,000       45,000       

6.2 Từ trụ sở UBND đến hết Nhà máy nước       150,000 75,000       45,000       45,000       45,000       

6.3 Các đoạn đường còn lại 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

7 CÁC XÃ CÒN LẠI

Các đoạn đường còn lại 50,000       45,000       45,000       45,000       45,000       



Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
Loại 

đường 

Giá đất         

vị trí I

5 6 7 8 3 4 8

140,000         84,000           28,000           22,400           280,000     

75,000           45,000           15,000           12,000           150,000     

55,000           33,000           11,000           8,800             110,000     

25,000           15,000           5,000             4,000             35,000       

-                -                -                -                

140,000         84,000           28,000           22,400           280,000     

25,000           15,000           5,000             4,000             35,000       

-                -                -                -                

75,000           45,000           15,000           12,000           150,000     

120,000         72,000           24,000           19,200           240,000     

75,000           45,000           15,000           12,000           150,000     

25,000           15,000           5,000             4,000             35,000       

-                -                -                -                

48,000           28,800           9,600             7,680             96,000       

Theo QĐ số 

37/2010/QĐ-UBND

Ghi chú



5 6 7 8 3 4 8

25,000           15,000           5,000             4,000             35,000       

-                -                -                -                

100,000         60,000           20,000           16,000           150,000     

75,000           45,000           15,000           12,000           150,000     

100,000         60,000           20,000           16,000           35,000       

120,000         72,000           24,000           19,200           240,000     

25,000           15,000           5,000             4,000             35,000       

-                -                -                -                

125,000         75,000           25,000           20,000                 200,000 

75,000           45,000           15,000           12,000                 150,000 

25,000           15,000           5,000             4,000             35,000       

-                -                -                -                

25,000           15,000           5,000             4,000             35,000       


